PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH		            ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH KHỐI 6, 7
HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016 – 2017

· Căn cứ theo công văn số: 7972/BGDDT-GDTrH v/v hướng dẫn triển khai chương trình GDPT môn Tiếng Anh thí điểm cấp trung học theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”. Việc đánh giá học sinh phải đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ. 
· Kiểm tra nói vào cuối mỗi học kỳ thông qua các hình thức như trả lời các câu hỏi ngắn, miêu tả tranh, kể lại truyện, thuyết trình, hung biện, sinh hoạt theo chủ đề, trình bày bài phát biểu, phỏng vấn, đóng vai, cặp, nhóm và các hoạt động phù hợp khác theo chủ đề đã học trong môi trường ngôn ngữ.
· Mục đích để hướng giao tiếp và khả năng thực hiện các yêu cầu đàm thoại cho học sinh.

1. Hình thức tổ chức:
· Tổ chức một buổi thi nói riêng.
· Thông báo các chủ đề cho HS để HS có sự chuẩn bị trước khi nói.
2. Địa điểm:
· [bookmark: _GoBack]Tại phòng học các lớp: 7A1 (phòng cho HS thi) và 7A2 (phòng cho HS chuẩn bị)
3. Phân công giáo viên coi thi và hỗ trợ: 
Trịnh Thị Thanh Xuân			Nguyễn Quỳnh Phương
Nguyễn Thị Thu Hiền			Nguyễn Tường Phượng
Hoàng Thị Thảo				Nguyễn Thị Minh Phương
Phùng Thị Duyên
4. Lịch thi và thời gian thi:
	Thứ 7 (29/04/2017)
	Lớp
	Thời gian
	Giáo viên coi thi 
	Giáo viên hỗ trợ

	Buổi sáng
	7A3 + 6A2
6A3 + 6A4
6A1 + 6A5
6A6+ 6A7 + 7A4
	7.30 – 8.30
8.30 – 9.30
9.30 – 10. 30
10.30 – 11.30
	Trịnh T Thanh Xuân
Hoàng Thị Thảo
Nguyễn Thị Minh Phương
Nguyễn Quỳnh Phương
	Nguyễn Thị Thu Hiền
Phùng Thị Duyên

	Buổi chiều
	7A1 + 7A2
7A5 + 7A6
7A7
	2.00 – 3.00
3.00 – 4.00
4.00 – 5.00
	Trịnh Thị Thanh Xuân
Phùng Thị Duyên
Nguyễn Tường Phượng 

	Nguyễn Thị Thu Hiền
Hoàng Thị Thảo


5. Bố cục bài thi nói: 3 phần
· Giới thiệu bản thân
· Nói theo chủ đề bắt thăm
· Trả lời phỏng vấn của giáo viên
6. Tiêu chí đánh giá học sinh theo bố cục bài thi nói:
· Học sinh đạt điểm TB, Khá: giới thiệu được bản thân và nói được topic đã bắt thăm được
· Học sinh đạt điểm giỏi: giới thiệu được bản thân, nói được topic bắt thăm và trả lời được phần phỏng vấn của giáo viên.
7. Tiêu chí thang điểm:
	Thang điểm
	Grammar/ Structures
	Pronunciation/ Vocabulary
	Fluency
	Communication/ Interaction

	20
	5
	5
	5
	5




NỘI DUNG BÀI THI NÓI
I. ENGLISH 6
	TOPICS
	QUESTIONS

	Television 

	1. What is your favourite program on TV?
2. When is it on? 
3. What is it about?
4. How do you like it? 

	Sports and games


	1. What sport do you do?
2. How often do you play it?
3. Who do you often play with?
4. Name of some famous sport people you know?

	Our house in the future

	1. What is the type of your house in the future?
2. Where will it be located?
3. What will it be surrounded by?
4. What appliances might you have in your future house? How will they help you? 


	Our greener world 

	1. Do you think you are green? Why do you say so?
2. What can you/ your family/ your school do to be greener?


II. ENGLISH 7 
	TOPICS
	QUESTIONS

	Trafic 
	1. How far is it from your house to school?
2. How do you go to school every day?
3. What are traffic problems in the city?
4. Give some rules about road safety.

	Films 
	1. What is your favourite film?
2. What kind of the film is it?
3. What happens in the film?
4. Why do you recommend the film to everyone?

	Festivals around the world 
	1. What is your favourite festival in the world?
2. When is it held?
3. Where is it celebrated?
4. Why do people attend the festival?
5. Give names of at least 2 other festivals in the world?

	Sources of energy 
	1. What are sources of energy?
2. Give names of at least 3 non-renewable energy sources and 3 renewable energy sources 
3. What do we use energy for?
4. What should we do to save energy?

	Travelling in the future
	1. What will your future mean of transport look like?
2. What kind of energy will it use?
3. How many people can it transport?
4. Where can people use it?
5. What technology will it use?



	   BGH DUYỆT 		      TỔ CHUYÊN MÔN	             NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH


      Trần Thị Thanh Hà		     Nguyễn Quỳnh Phương	    Trịnh Thị Thanh Xuân



PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN	    ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI NÓI – KHỐI 7
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH		         Môn: Tiếng Anh – Học kỳ 2
								              Năm học: 2016 - 2017
1. Contents: From Unit 7 to Unit 12
1. Answer some teacher’s questions
1. Two students ask and answer the questions based on topics they get.
1. Suggested questions:
1. TRAFFIC
0. How far is it from your house to school?
0. How do you go to school every day?
0. What are traffic problems in the city?
0. Give some rules about road safety.
1. FILMS
0. What is your favourite film?
0. What kind of the film is it?
0. What happens in the film?
0. Why do you recommend the film to everyone?
1. FESTIVALS AROUND THE WORLD
0. What is your favourite festival in the world?
0. When is it held?
0. Where is it celebrated?
0. Why do people attend the festival?
0. Give names of at least 2 other festivals in the world?
1. SOURCES OF ENERGY
0. What are sources of energy?
0. Give names of at least 3 non-renewable energy sources and 3 renewable energy sources 
0. What do we use energy for?
0. What should we do to save energy?
1. TRAVELLING IN THE FUTURE
0. What will your future mean of transport look like?
0. What kind of energy will it use?
0. How many people can it transport?
0. Where can people use it?
0. What technology will it use?
_______THE END________

      BGH duyệt  	       	       Tổ trưởng chuyên môn 		  Nhóm chuyên môn 	 

    Trần Thị Thanh Hà              Nguyễn Quỳnh Phương   	      	

PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN	  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI NÓI – KHỐI 6
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH		              Môn: Tiếng Anh – Học kỳ 2
								                    Năm học: 2016 - 2017
A. Contents: From Unit 7 to Unit 12
1. Answer some teacher’s questions
2. Two students ask and answer the questions based on topics they get.
B. Suggested questions:
I. TELEVISION
1. What is your favourite program on TV?
2. When is it on? 
3. What is it about?
4. How do you like it? 
II.SPORTS AND GAMES
1. What sport do you do?
2. How often do you play it?
3. Who do you often play with?
4. Name of some famous sport people you know?
III.OUR HOUSES IN THE FUTURE
1. What is the type of your house in the future?
2. Where will it be located?
3. What will it be surrounded by?
4. What appliances might you have in your future house? How will they help you? 
IV.OUR GREENER WORLD
1. Do you think you are green? Why do you say so?
2. What can you/ your family/ your school do to be greener?
_______THE END________
       BGH duyệt 		          Tổ trưởng chuyên môn 		   Nhóm chuyên môn

   Trần Thị Thanh Hà		Nguyễn Quỳnh Phương
